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STT MSSV NGÀY SINH GHI CHÚ
1 40603008 Phan Dy Anh 181188
2 40603006 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 90188
3 40563041 Ngô Thị Ngọc ánh 170586
4 40663325 Hoàng Thị ánh 120988
5 40603019 Vũ Đức Quỳnh Chi 80888
6 40603040 Phan Thụy Trang Đài 110588
7 40563083 Nguyễn Thị Anh Đào 110587
8 40603043 Trần Thị á Đông 101188
9 40664156 Trần Thị Kim Dung 120788
10 40601043 Lâm Đạo Hướng Dương 150287
11 40563075 Nguyễn Đức Duy 200287
12 40563092 Đoàn Việt Hà 60283
13 40603050 Nguyễn Thị Thu Hà 131287
14 40663372 Nguyễn Thị Thúy Hà 131287
15 40603054 Nguyễn Thị Minh Hạ 150987
16 40603060 Lưu Thị Thu Hằng 31087
17 40603061 Nguyễn Thị Minh Hằng 180688
18 10600027 Nguyễn Hoài Nguyên Hậu 81088
19 40601075 Nguyễn Khắc Hiệp 171188
20 40603086 Nguyễn Thị Ngọc Hương 60188
21 40561337 Dương Thị Thái Huyền 71087
22 40603078 Nguyễn Thị Thu Huyền 21288
23 40562022 Trần Bảo Khoa 10185
24 40664206 Nguyễn Hoàn Kim 240487
25 40663421 Đỗ Thị Ngọc Lành 300587
26 40603104 Lương Mỹ Linh 11188
27 40603122 Trần Thị Thanh Mai 30487
28 40663444 Vũ Ngọc Mai 140788
29 40563190 Nguyễn Thành Nam 170687
30 40603132 Nguyễn Thị Trúc Ngân 150387
31 40563204 Thiều Văn Nghĩa 30887
32 40603135 Lữ Kim Ngọc 220887
33 40662323 Nguyễn Trung Nguyên 190288
34 40603148 Nguyễn Mỹ Nhi 51288
35 40603157 Trần Thị Hồng Nhung 101288
36 40603163 Lê Thị Niềm 250787
37 40563237 Nguyễn Tấn Phát 60485
38 40603191 Trần Thị Như Quỳnh 50687
39 40603194 Nguyễn Thị Thu Sang 10684
40 40663513 Nguyễn Minh Tâm 170389
41 40663524 Trần Phạm Hồng Thanh 211088
42 40603222 Nguyễn Anh Thi 310188
43 40603227 Trần Thị Thùy Thoa 21188
44 40720604 Triệu Quốc Thủ 10588
45 70300320 Nguyễn Anh Thư 60985
46 40663553 Huỳnh Thị Ngọc Thúy 251288
47 40603230 Đỗ Thị Ngọc Thùy 10187
48 40663574 Võ Ngọc Minh Trang 280788
49 40562043 Lê Mộng Diễm Trang 210286
50 40603249 Nguyễn Hồng Thanh Trang 100888
51 40663568 Bùi Thị Thùy Trang 41287
52 40563348 Huỳnh Tú Trinh 10285
53 40563354 Văn Công Trọng 60684
54 40603267 Lê Kim Trúc 81288
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STT MSSV NGÀY SINH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN SV
55 40603281 Tạ Ngọc Tú 201088
56 20561178 Hồ Anh Tuấn 190287
57 40460713 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 240586
58 40562051 Lê Thị Thanh Tuyền 31086
59 40563412 Nguyễn Lê Hoàng Yến 61186


